	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 19/10/2015 đến ngày 23/10/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	14678 /CV
	19/10/2015
	Về thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương đối với dự án cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng 
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	14621 /CV
	19/10/2015
	Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án du lịch 
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	14571 /CV
	19/10/2015
	Về lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định số 127/2013/NĐ-CP 
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	14565 /CV
	19/10/2015
	Về thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách TW  
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	14560 /BTC-NSNN
	19/10/2015
	V/v kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ sở y tế 
	
	

	6. 
	Bộ Công thương
	1077 /BCT-VPBCĐ
	19/10/2015
	V/v đánh giá tình hình triển khai Nghị Quyết số 49 
	
	

	7. 
	Chính phủ
	98/2015 /NĐ-CP
	19/10/2015
	Nghị định V/v tổ chức và hoạt động của lực lượng tác chiến không gian mạng 
	
	

	8. 
	Chính phủ
	97 /2015/NĐ-CP
	19/10/2015
	Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	05/12/2015
	

	9. 
	Chính phủ
	96 /NĐ-CP
	19/10/2015
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 
	08/12/2015
	

	10. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	57 /2015/TT-BGTVT
	19/10/2015
	Thông tư công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu
	01/01/2016
	

	11. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	4232 /LSTBXH-TCDN
	19/10/2015
	V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1982 
	
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	14680 /CV
	19/10/2015
	Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án nâng cấp mở rộng  
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	14679 /BTC
	19/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương đối với 02 dự án di dân tỉnh Tuyên Quang 
	
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	2185 /QĐ-BTC
	20/10/2015
	V/v đề xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện KTXH 
	
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	2181 /QĐ-BTC
	20/10/2015
	Quyết định V/v đính chính Thông tư số 120 của Bộ tài chính 
	
	

	16. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	208 /BC-BVHTTDKL
	20/10/2015
	Báo cáo tổ chức liên hoan nghệ thuật hát then 
	
	

	17. 
	Bộ Tài chính
	14692 /BTC
	20/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cấn đối vốn ngân sách trung ương cho dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nội bộ khu công nghiệp Sơn Nam 
	
	

	18. 
	Bộ Công thương
	10812 /BCT-TTTN
	20/10/2015
	V/v hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ ngân sách Trung ương 
	
	

	19. 
	Bộ Công thương
	10809 /BCT-QLCL
	20/10/2015
	V/v phối hợp thực thi Điều 6 Luật cạnh tranh  
	
	

	20. 
	Chính phủ
	105 /2015/NĐ-CP
	20/10/2015
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
	05/12/2015
	

	21. 
	Chính phủ
	102 /2015/NĐ-CP
	20/10/2015
	Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay 
	12/12/2015
	

	22. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7813 /CV
	20/10/2015
	về quản lý đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT 
	
	

	23. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	58 /2015/TT-BGTVT
	20/10/2015
	Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 
	01/01/2016
	

	24. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5452 /BGD-CTHS
	20/10/2015
	V/v xây dựng Kế hoạch và cử nhân sự làm đầu mối triển khai Đề án tăng cường giáo dục  
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	53 /2015/QĐ-TTg
	20/10/2015
	Quyết định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
	01/01/2016
	

	26. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	52 /2015/QĐ-TTg
	20/10/2015
	Quyết định về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
	01/01/2016
	

	27. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3953/BKHCN-VCLCS
	20/10/2015
	Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược phát triển KHCN 
	
	

	28. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3946/BKHCN-TCCB
	20/10/2015
	V/v đề xuất dự án tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
	
	

	29. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	39 /2015/TT-BNN
	20/10/2015
	Thông tư Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
	10/12/2015
	

	30. 
	Bộ Tư pháp
	3845 /BTP
	20/10/2015
	V/v báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 
	
	

	31. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8616 /BNN-VP
	20/10/2015
	V/v tổ chức đón nhận bằng di tích và khánh thành di tích quốc gia 
	
	

	32. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8594 /BNN-TCLN
	20/10/2015
	V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách công tác quản lý bảo vệ rừng  
	
	

	33. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8590 /BNN-KH
	20/10/2015
	V/v thực hiện công tác xuất cấp giao hàng dự trữ quốc gia 
	
	

	34. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8565 /CV
	20/10/2015
	về tình hình hoạt động quỹ đầu tư phát triển địa phương  
	
	

	35. 
	Bộ Y tế
	7992 /BYT-AIDS
	20/10/2015
	V/v đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm tài chính 
	
	

	36. 
	Bộ Y tế
	8004 /BYT-UBQG
	21/10/2015
	V/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV 
	
	

	37. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7954 /BKHĐT
	21/10/2015
	V/v đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
	
	

	38. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7915 /BKHĐT
	21/10/2015
	V/v triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công 
	
	

	39. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4460 /BTNMT
	21/10/2015
	V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy đinh chi tiết thi hành Luật Khoáng sản 
	
	

	40. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4311 /BVHTTDL-GĐ
	21/10/2015
	V/v đôn đốc xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ 
	
	

	41. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	40 /2015/TT-BNN
	21/10/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
	02/12/2015
	

	42. 
	Bộ Tư pháp
	3869 /BTP-KSTT
	21/10/2015
	V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính  
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính Phủ
	340 /TB-VPCP
	21/10/2015
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc V/v sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015 
	
	

	44. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1798 /QĐ-TTg
	21/10/2015
	Quyết định V/v tặng cờ thi đua của chính phủ 
	
	

	45. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1797 /QĐ-TTg
	21/10/2015
	Quyết định V/v tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
	
	

	46. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1795 /QĐ-TTg
	21/10/2015
	Quyết định V/v phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam  
	
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	14822 /BTC
	21/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn một số dự án trung tâm điều dưỡng người có công do bộ lao động thương bình và xã hội đề xuất 
	
	

	48. 
	Bộ Y tế
	8054 /BYT-KHTC
	22/10/2015
	V/v hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện chương trình kết hợp quân dân y  
	
	

	49. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8038/BKHĐT-PTDN
	22/10/2015
	V/v đôn đốc V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo QĐ của TTCP 
	
	

	50. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	4285/LĐTB XH-TCDN
	22/10/2015
	V/v lấy ý kiến về dự thảo Nghị định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 
	
	

	51. 
	Bộ Tư Pháp
	3890 /BTP-PLHS
	22/10/2015
	V/v đề nghị Báo cáo tình hình triển khai thi hành Hiến pháp 2013 
	
	

	52. 
	Văn phòng Chính Phủ
	343 /TB-VPCP
	22/10/2015
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Hội nghị trực tuyến trồng rừng  
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính Phủ
	342 /TB-VPCP
	22/10/2015
	Thông báo ý kiến của Phó thủ tướng BCĐ điều hành giá  
	
	

	54. 
	Thanh tra Chính Phủ
	3011 /TTCP-KHTC
	22/10/2015
	V/v quy định hòm thư điện tử trao dổi thông tin  
	
	

	55. 
	Bộ Công an
	16 /TB-BCA
	22/10/2015
	Thông báo về một số hoạt động đáng chú ý của nhóm gián điệp  
	
	

	56. 
	Bộ Tài chính
	14969 /BTC-TCDN
	22/10/2015
	V/v thực hiện công khai Báo cáo tài chính 
	
	

	57. 
	Bộ Tài chính
	14905 /BTC-KBNN
	22/10/2015
	V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư  
	
	

	58. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8718 /CT-BNN
	23/10/2015
	V/v tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán  
	
	

	59. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8191/BKHĐT-PTDN
	23/10/2015
	V/v hướng dẫn thoái vốn góp bằng giá trị thương hiệu 
	
	

	60. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8123 /BKHĐT-TH
	23/10/2015
	V/v Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
	
	

	61. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1808 /QĐ-TTg
	23/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt và phân bổ kinh phí năm 2015 để thực hiện nhiệm vụ đo đạc cấp GCN quyền sử dụng đất  
	
	

	62. 
	Chính phủ
	106 /2015/NĐ-CP
	23/10/2015
	Nghị định về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
	10/12/2015
	

	63. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	09 /2015/TT-BKHĐT
	23/10/2015
	Thông tư ban hành văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài  
	08/12/2015
	

	64. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	08 /2015/TT-BVHTTDL
	23/10/2015
	Thông tư quy định hoạt động của Đội chiếu phim lưu động, thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	01/01/2016
	

	65. 
	Văn phòng Chính Phủ
	01 /2015/TTLT-VPCP-BNV
	23/10/2015
	Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	15/12/2015
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